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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  Lê Anh Sơn 

Các Thẩm phán:                          Ôn  N uyễn Văn Dươn  

  Bà N uyễn Thị Thu Thủy 

- Thư ký phiên tòa: Bà  ào Thị   n  Phươn  - Th m tra v ên Tòa án 

nhân dân thành phố  ả  Phòn . 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng: Bà  ào Thị 

 u  - K ểm sát v ên tham gia phiên tòa. 
 

Ngày 02 tháng 6 năm 2020, tạ  tr  sở Tòa án nhân dân thành phố  ả  

Phòn  xét xử phúc th m côn  khai v  án th  lý số 02/2020/TLPT-DS ngày 03 

tháng 01 năm 2020 về tranh chấp h p   n  t n d n . 

Do Bản án dân sự sơ th m số 10/2019/DS-ST ngày 12 tháng 11 năm 2019 

của Toà án nhân dân quận  ả  An, thành phố  ả  Phòn  bị khán  cáo. 

Theo Quyết  ịnh  ưa v  án ra xét xử phúc th m số 18/2020/Q -PT ngày 

24 tháng 02 năm 2020 và Quyết  ịnh hoãn ph ên tòa số 134/2020/Q -HPT ngày 

25 thán  5 năm 2020   ữa các  ươn  sự: 

- Nguyên đơn: N ân hàn  Thươn  mạ  Cổ phần A;  ịa chỉ: Số 35  ườn  

 , phườn  L, quận H,  à Nộ .  

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn:  

Ông Phan  ức T – Chức v : Tổn    ám  ốc là n ườ   ạ  d  n theo pháp 

luật; vắn  mặt.  

Ôn   oàn  Thế   – Chức v : G ám  ốc Ch  nhánh Lạch Tray Ngân hàng 

Thươn  mạ  Cổ phần A; là n ườ   ạ  d  n theo ủy quyền theo Quyết  ịnh ủy 

quyền tham   a tố t n  số 8695/Q -BIDV ngày 28/10/2016; vắn  mặt. 

Ông Phạm  ức C; cư trú tạ : Số 60  ườn  T, phườn  P, quận H,  ả  

Phòng; là n ườ   ạ  d  n theo ủy quyền theo Quyết  ịnh ủy quyền tham   a tố 

t n  số 70/Q -BIDV.LT ngày 19/02/2020; có mặt. 

- Bị đơn: Ông Phạm Văn N và bà  ặn  Thị L;  ịa chỉ:  ườn  P, phườn  

 , quận H, thành phố  ả  Phòn ;  ều vắn  mặt. 
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Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông Lê  ức B;  ịa chỉ: Số 7C 

17/313  ườn   , phườn  C, Quận N,  ả  Phòn ; là n ườ   ạ  d  n theo ủy quyền 

theo văn bản ủy quyền n ày 31/7/2018; vắn  mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông  ỗ T ến S và v  là bà Phạm Thị Thu  ;  ịa chỉ: Số 10/393  ườn  

 ,  1 2 (nay là  1 10), phườn   , quận H, thành phố  ải Phòng;  ều vắn  mặt. 

2. Chị  ỗ Thị  ằn  N ;  ịa chỉ: Số 10/393  ườn   ,  1 2 (nay là  1 

10), phườn   , quận H, thành phố  ải Phòng; vắn  mặt. 

3. Ông  ỗ Quan  V và v  là bà Trần Thị V;  ăn  ký nhân kh u thườn  

trú: Số 169  ườn   , phườn  L, Quận N, thành phố  ả  Phòn ;  ịa chỉ h  n nay: 

Số 2/144  ườn  B, phườn   , quận H,  ả  Phòn ;  ều vắn  mặt. 

4. Côn  ty Trách nh  m hữu hạn Thươn  mạ  Vận tả   ;  ịa chỉ: Số 

10/393  ,  1 2 (nay là  1 10),  , quận H, thành phố  ả  Phòn ; 

5. Văn phòn  Côn  chứn  N;  ịa chỉ: Số 13  ườn  P, phườn  Q, quận  , 

thành phố  ả  Phòng;  

N ườ   ạ  d  n h p pháp của n ườ  có quyền l  , n hĩa v  l ên quan: Ông 

Lê  ức B;  ịa chỉ: Số 7C 17/313  ườn   , phườn  C, Quận N,  ả  Phòn  là 

n ườ   ạ  d  n theo ủy quyền của ông  ỗ T ến S, bà Phạm Thị Thu  , chị  ỗ Thị 

 ằn  N , ông  ỗ Quan  V, bà Trần Thị V theo văn bản ủy quyền n ày 

31/7/2018, G ấy ủy quyền n ày 07/8/2018 và ngày 14/8/2018, G ấy ủy quyền 

ngày 20/9/2019; vắn  mặt. 

- Người  háng cáo:  

Ông Phạm Văn N và bà  ặn  Thị L là bị  ơn. 

Ông  ỗ Quan  V và bà Trần Thị V là n ườ  có quyền l   n hĩa v  l ên 

quan.   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trình bày và yêu cầu của nguyên đơn: Chi nhánh Ngân hàng A tạ   ả  

Phòng nay là N ân hàn  Thươn  mạ  Cổ phần A Ch  nhánh Lạch Tray (sau  ây 

v ết là N ân hàn ) và ôn  Phạm Văn N, bà  ặn  Thị L  ã ký các h p   n  t n 

d n  sau:   p   n  t n d n  số D.C.0305.10/  TD n ày 29/9/2010: Số t ền vay 

1.400.000.000   n . Thờ  hạn vay 96 thán  kể từ n ày bên vay rút vốn lần  ầu 

t ên (n ày 30/9/2010). M c   ch vay: Trả t ền còn th ếu kh  nhận chuyển như n  

quyền sử d n   ất. Lã  suất vay: Áp d n  theo hình thức thả nổ  vớ  mức lã  suất 

kỳ  ầu t ên là 16,8%/năm,  ư c   ều chỉnh 03 thán  một lần kể từ n ày khách 

hàn  nhận n  khoản vay  ầu t ên cho  ến kh  kết thúc h p   n . Lã  suất vay các 

kỳ t ếp theo  ư c   ều chỉnh theo n uyên tắc = Lã  suất t ền  ử  t ết k  m 12 

thán  trả lã  sau của N ân hàn  + 5,6%/năm. Lã  suất n  quá hạn là 150% lã  suất 

thỏa thuận.   p   n  t n d n  số N.C.0118.13/  TD n ày 28/3/2013: Số t ền 

vay 500.000.000   n . Thờ  hạn vay: 12 thán  kể từ n ày bên vay rút khoản vốn 

 ầu t ên (n ày 28/3/2013). M c   ch vay: Bổ sun  vốn lưu  ộn  k nh doanh. Lã  
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suất vay: Áp d n  theo hình thức thả nổ  vớ  mức lã  suất kỳ  ầu t ên là 

13%/năm,  ư c   ều chỉnh n ay kh  có thôn  báo phí   ều hòa của N ân hàn , 

lã  suất cho vay các kỳ t ếp theo  ư c   ều chỉnh theo n uyên tắc = Ph    ều vốn 

do  ộ  sở thôn  báo + b ên  ộ 2%/năm. Lã  suất n  quá hạn là 150% lã  suất thỏa 

thuận. Tà  sản bảo  ảm cho các khoản vay trên là bất  ộn  sản của bên thứ 3: 

Quyền sử d n  76,5m
2
  ất và tà  sản  ắn l ền vớ   ất tạ  thửa  ất số 34/91, tờ bản 

   số 3-1 thuộc khu  1 2 (nay là số 10/393  ườn   ,  1 10), phườn   , quận H, 

thành phố  ả  Phòn , G ấy chứn  nhận quyền sử d n   ất số AC755911, vào sổ 

cấp GCN số  .00010 do Ủy ban nhân dân quận H, thành phố  ả  Phòn  cấp 

ngày 29/7/2005 cho ông  ỗ T ến S và bà Phạm Thị Thu   theo   p   n  thế 

chấp quyền sử d n   ất và tà  sản  ắn l ền vớ   ất của bên thứ ba số 

0305.10/H TC3 n ày 29/9/2010 và Ph  l c   p   n  thế chấp số 

0305.10.02/PL DTC n ày 29/3/2012.   p   n  thế chấp và ph  l c h p   n  

thế chấp  ư c côn  chứn  và  ư c  ăn  ký thế chấp theo quy  ịnh của pháp luật. 

Tạ  thờ    ểm thế chấp tà  sản trên  ất là 01 nhà 03 tần , quá trình sử d n  ôn  

 ỗ T ến S và bà Phạm Thị Thu    ã sửa chữa, xây thêm 01 tần  + 01 tum. Quá 

trình thực h  n h p   n  t n d n , N ân hàn   ã   ả  n ân cho ông Phạm Văn N 

và bà  ặn  Thị L số t ền vay như  ã thỏa thuận. Tuy nh ên, ông Phạm Văn N và 

bà  ặn  Thị L  ã v  phạm h p   n  chỉ trả cho N ân hàn  tổn  số t ền là 

915.167.599   n . Kể từ thán  4/2013  ến nay, ông Phạm Văn N và bà  ặn  Thị 

L khôn  trả cho N ân hàn  bất kỳ khoản n   ốc, n  lã  nào khác. Ngân hàng  ã 

nh ều lần làm v  c,  ôn  ốc nhưn  bên vay và bên thế chấp khôn  trả n   úng 

thỏa thuận. T nh  ến n ày 12/11/2019, ông Phạm Văn N và bà  ặn  Thị L còn 

n  N ân hàn  tổn  số t ền là 3.029.192.936   n . C  thể:   p   n  t n d n  số 

D.C.0305.10/H TD, n   ốc  ã trả 362.500.000   n , n   ốc còn phả  trả 

1.037.500.000   n ; lã  tron  hạn 925.949.679   n , lã  tron  hạn  ã trả: 

547.393.140   n , lã  tron  hạn còn phả  trả 378.556.539   n ; lã  quá hạn 

655.174.493   n , lã  quá hạn  ã trả: 119.816   n , lã  quá hạn còn phả  trả 

655.054.677   n .   p   n  t n d n  số N.C.0118.13/  TD, n   ốc  ã trả: 0 

  n ,  ốc còn phả  trả: 500.000.000   n ; lã  tron  hạn 57.902.871   n , lã  

tron  hạn  ã trả: 5.154.643   n , lã  tron  hạn còn phả  trả 52.748.228   n ; lãi 

quá hạn 405.333.492   n , lã  quá hạn  ã trả: 0   n , lã  quá hạn còn phả  trả 

405.333.492   n . 

Nay, N ân hàn  yêu cầu ông Phạm Văn N và bà  ặn  Thị L phả  trả cho 

N ân hàn  tổn  số t ền là 3.029.192.936   n  và khoản t ền lã  phát s nh kể từ 

sau n ày xét xử sơ th m  ến n ày ông Phạm Văn N và bà  ặn  Thị L trả toàn bộ 

khoản n  cho N ân hàn  theo mức lã  suất mà các bên  ã thỏa thuận tron  các 

h p   n  t n d n . Trườn  h p ông Phạm Văn N và bà  ặn  Thị L khôn  trả 

 ư c hết n   ốc, n  lã  thì N ân hàng có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân 

sự có th m quyền xử lý tà  bảo  ảm theo h p   n  thế chấp tà  sản mà các bên  ã 

ký kết. 
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Trình bày và đề nghị của bị đơn: Tạ  B ên bản lấy lờ  kha  của  ươn  sự 

n ày 27/7/2018, bị  ơn là ông Phạm Văn N và bà  ặn  Thị L trình bày sẽ bàn 

bạc và thốn  nhất lạ  quan   ểm  ố  vớ  yêu cầu khở  k  n của N ân hàn  vớ  con 

gái là Phạm Thị Thu  . Mọ  quan   ểm của ôn  Phạm Văn N và bà  ặn  Thị L 

thốn  nhất vớ  quan   ểm của chị Phạm Thị Thu   và sẽ  ư c lập thành văn bản 

 ử  cho Tòa án. Bà Phạm Thị Thu   là n ườ   ư c ủy quyền của ôn  Phạm Văn 

N, bà  ặn  Thị L và ông  ỗ T ến S. Ông Phạm Văn N và bà  ặn  Thị L có ký 

02 h p   n  t n d n  (như lờ  trình bày của n ườ   ạ  d  n theo ủy quyền của 

nguyên  ơn). Tà  sản bảo  ảm cho các khoản vay là quyền sử d n   ất và tà  sản 

trên  ất tạ  thửa số 34/91, tờ bản    số 3-1,  ịa chỉ: Khu  1 2,  , H,  ả  Phòn  

 ã  ư c cấp   ấy chứn  nhận quyền sử d n   ất cho bà Phạm Thị Thu   và 

ch n  là ôn   ỗ T ến S. V  ch n  bà Phạm Thị Thu    ã thốn  nhất thế chấp tà  

sản nó  trên cho N ân hàn  theo h p   n  thế chấp n ày 29/9/2010. Quá trình 

thực h  n hơp   n , ông Phạm Văn N, bà  ặn  Thị L  ã nhận  ư c số t ền vay 

của N ân hàn  là 1.900.000.000   n . Ôn  Phạm Văn N, bà  ặn  Thị L  ã trả 

cho N ân hàn  tổn  số t ền là 915.167.599   n . Bà Phạm Thị Thu   thốn  nhất 

vớ  yêu cầu khở  k  n của N ân hàn  (theo nộ  dun  Thôn  báo th  lý v  án). Về 

phươn  án trả n , bà Phạm Thị Thu    ề n hị  ư c tự bán tà  sản bảo  ảm tron  

thờ  hạn  ến hết thán  11/2018. Trị   á tà  sản bán  ư c bao nh êu sẽ trả  ủ cho 

N ân hàn , x n N ân hàn  m ễn khoản còn th ếu. Về tà  sản thế chấp n ày 

29/9/2010 là nhà 03 tần . Tron  quá trình sử d n  nhà  ã  ư c sửa chữa lạ  

thành 05 tần . Tuy nh ên, bà Phạm Thị Thu   và ông  ỗ T ến S   n  ý thế chấp 

quyền sử d n   ất và nhà xây 05 tần  trên d  n t ch  ất như h  n trạn  h  n nay. 

Nếu hết thán  11/2018 khôn  bán  ư c tà  sản  ể trả n  cho N ân hàn , bà Phạm 

Thị Thu     n  ý  ể N ân hàn  xử lý tà  sản bảo  ảm theo quy  ịnh của pháp 

luật. 

Trình bày và đề nghị của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà 

Phạm Thị Thu H: Bà   n  ý   ao lạ  nhà cho N ân hàn  nhưn  ch n  bà là ôn  

 ỗ T ến S, con  á  bà là chị  ỗ Thị  ằn  N , bà  ặn  Thị L, ông Phạm Văn N 

và nhữn  n ườ  có l ên quan có   n  ý bàn   ao nhà cho N ân hàn  phát mạ  hay 

khôn  là quyền của họ. N ô  nhà còn có tà  sản của bố mẹ ch n  bà là ôn   ỗ 

Quang V và bà Trần Thị V cùng các thành viên trong gia  ình ch n  bà. Vì vậy, 

v  c bàn   ao nhà phả  có sự   n  ý của họ bằn  văn bản theo quy  ịnh của pháp 

luật. Tạ  văn bản nêu ý k ến n ày 24/9/2019, bà Phạm Thị Thu   trình bày: Bà 

không thông báo cho các thành viên trong gia  ình b ết mà tự ý thực h  n v  c ký 

h p   n  thế chấp tà  sản vớ  N ân hàn . Nhà và  ất  ư c cấp cho hộ ôn   ỗ 

T ến S và v  là bà Phạm Thị Thu  , gia  ình nộ  của ch n  bà   m có ôn   ỗ 

Quang V, bà Trần Thị V, bà  ỗ Thị N ọc A (sinh năm 1966,  ịa chỉ: Canada), bà 

 ỗ Thị O (sinh năm 1964,  ịa chỉ: Số 37/179  ườn  L, phườn  G, Quận N,  ả  

Phòng), ông  ỗ   n  T (sinh năm 1963,  ịa chỉ: Số 23 c m 7  ườn   K, 

phườn   K, Quận N,  ả  Phòn ), ôn   ỗ  ùn  D (sinh năm 1968,  ịa chỉ: Số 

2/144  ườn  B,  , H,  ả  Phòn ) và anh  ỗ T ến Th (sinh năm 1997,  ịa chỉ: 
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Sweden). Nhữn  n ườ  này cùn   ón   óp t ền  ể mua  ất và xây dựn  n ô  nhà 

trên  ất, có văn bản thỏa thuận số t ền  ón   óp của từn  n ườ  và quyền của họ 

về n ô  nhà. Tron  phần  óng góp  ể mua  ất và xây dựn  nhà, bên   a  ình nộ  

của bà  ương có cho con gái bà Hươn  là chị  ỗ Thị  ằn  N  một phần t ền  ể 

mua chun  tron  d  n t ch nhà  ất  ó.    n nay văn bản thỏa thuận  ón   óp số 

t ền do bà  ỗ Thị N ọc A quản lý.  ố  vớ  d  n t ch tần  4 và tần  5 của n ô  

nhà là t ền r ên  của chị  ỗ Thị  ằn  N  và anh  ỗ T ến Th, mỗ  n ườ   óng 

 óp một nửa  ể xây dựn . 

Trình bày và đề nghị của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là chị Đỗ 

Thị Hằng Ng: Tạ   ơn khở  k  n n ày 06/8/2018, bổ sun  n ày 26/11/2018, bản 

tự kha  n ày 06/8/2018, n ườ  có quyền l  , n hĩa v  l ên quan là chị  ỗ Thị 

 ằn  N  trình bày: Ngày 29/9/2010, ông  ỗ T ến S và bà Phạm Thị Thu   ký 

  p   n  thế chấp quyền sử d n   ất và tà  sản  ắn l ền vớ   ất của bên thứ 3, số 

0305.10.02/ DTC03 và Ph  l c   p   n  thế chấp số 0305.10.02/PL DTC 

n ày 29/3/2012 cho bên nhận thế chấp là N ân hàn , cho n ườ  vay t ền là ôn  

Phạm Văn N và bà  ặn  Thị L theo   p   n  t n d n  số D.C.0305.10/ DTD 

n ày 29/9/2010. V  c ôn   ỗ T ến S và bà Phạm Thị Thu   là bố mẹ của chị ký 

h p   n  thế chấp quyền sử d n   ất và tà  sản  ắn l ền vớ   ất cho bên thứ ba 

vay t ền khôn  có ý k ến của chị tron    p   n  và Ph  l c   p   n  là trá  quy 

 ịnh của pháp luật, xâm phạm n h êm trọn  quyền và l    ch h p pháp của chị vì 

quyền sử d n   ất  ư c Ủy ban nhân dân quận H cấp cho hộ ôn   ỗ T ến S, d  n 

tích  ất và nhà nêu trên là tà  sản chun  của   a  ình ôn  bà nộ  chị và của chị. Vì 

thờ    ểm  ó chị  ư c ôn  bà n oạ , ôn  bà nộ  cho t ền  ể mua  ất và xây dựn  

nhà chun  vớ  bố mẹ chị là ông  ỗ T ến S và bà Phạm Thị Thu  . Vì vậy, chị  ỗ 

Thị  ằn  N  yêu cầu Tòa án tuyên bố   p   n  thế chấp và Ph  l c   p   n  

thế chấp nêu trên vô h  u. Tạ  văn bản nêu ý k ến n ày 11/9/2019, chị  ỗ Thị 

 ằn  N  cung cấp họ tên,  ịa chỉ, quyền l   của nhữn  n ườ  có l ên quan  ến 

nhà,  ất tranh chấp tron  v  án như nộ  dun  trình bày của bà Phạm Thị Thu   

tạ  văn bản nêu ý k ến n ày 24/9/2019 nêu trên. 

Trình bày và đề nghị của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông 

Đỗ Quang V và bà Trần Thị V: Có yêu cầu  ộc lập,  ề n hị:  ủy G ấy chứn  

nhận quyền sử d n   ất số   00010 do UBND quận H cấp n ày 29/7/2005 cho 

chủ sử d n   ất là hộ ôn   ỗ T ến S và v  là bà Phạm Thị Thu   tạ  thửa  ất số 

34/91, tờ bản    số 3-1, d  n tích 76,5m
2
,  ịa chỉ:  1 2, phườn   , quận H, thành 

phố  ả  Phòn .  ề n hị tuyên bố văn bản côn  chứn  sau vô h  u:   p   n  thế 

chấp quyền sử d n   ất và tà  sản  ắn l ền vớ   ất của bên thứ ba, số 

0305.10/H TC3 n ày 29/9/2010 và Ph  l c   p   n  thế chấp số 

0305.10.02/PLH TC ngày 29/3/2012. 

Trình bày và đề nghị của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Văn 

phòng Công chứng N: Năm 2010, các bên bao   m: Bên nhận thế chấp là N ân 

hàn  cùn  bên thế chấp là ông  ỗ T ến S và bà Phạm Thị Thu   cùng bên  ư c 
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bảo  ảm là ôn  Phạm Văn N và bà  ặn  Thị L  ề n hị Văn phòn  Côn  chứn  

 ả  Phòn  chứn  nhận   p   n  thế chấp quyền sử d n   ất và tà  sản  ắn l ền 

vớ   ất số 0305.10.02/ DTC03 n ày 29/9/2010 và Ph  l c   p   n  thế chấp số 

0305.10.02/PLHDTC ngày 29/3/2012. Các bên  ã có mặt tạ  tr  sở của Văn 

phòn  côn  chứn , xuất trình các   ấy tờ có l ên quan theo  úng quy  ịnh. Sau 

khi  ư c côn  chứn  v ên   ả  th ch quyền và n hĩa v  theo quy  ịnh, các bên  ã 

tự n uy n ký kết h p   n ,   ểm chỉ vào h p   n  trước sự chứn  k ến của Côn  

chứn  v ên theo  ún  thủ t c, trình tự theo quy  ịnh của pháp luật.   p   n  thế 

chấp và Ph  l c h p   n  thế chấp  ư c thực h  n theo  ún  thủ t c, trình tự, 

quy  ịnh của pháp luật, có   á trị th  hành theo   ều 6 Luật Côn  chứn . Thời 

  ểm ký kết h p   n  thế chấp, chị  ỗ Thị  ằn  N  chưa  ủ 15 tuổ  nên khôn  

 ư c ký h p   n . Cơ quan cấp   ấy chứn  nhận quyền sử d n   ất thế chấp  ã 

có văn bản xác nhận v  c cấp cho hộ ôn   ỗ T ến S và bà Phạm Thị Thu   là do 

nhầm lẫn (n u n  ốc  ất là do nhận chuyển như n ). Vì vậy, yêu cầu của chị  ỗ 

Thị  ằn  N  là không có căn cứ. 

Trình bày và đề nghị của người đại diện theo ủy quyền của bị đơn và của 

ông Đỗ Tiến S, bà Phạm Thị Thu H, chị Đỗ Thị Hằng Ng, ông Đỗ Quang V, bà 

Trần Thị V là ông Lê Đức B:  ề n hị tr  u tập thêm nhữn  n ườ  sau vớ  tư cách 

là ngườ  có quyền l  , n hĩa v  l ên quan: Ủy ban nhân dân quận H, thành phố 

 ả  Phòn  vì  ã cấp G ấy chứn  nhận quyền sử d n   ất mà bà Phạm Thị Thu  , 

chị  ỗ Thị  ằn  N , ông  ỗ Quan  V, bà Trần Thị V có yêu cầu hủy tron  v  

án; Sở Tà  n uyên và Mô  trườn   ả  Phòn  vì Văn phòng  ăng ký  ất  ai chi 

nhánh quận H có báo cáo về v  c cấp G ấy chứn  nhận quyền sử d n   ất cho hộ 

ông  ỗ T ến S, bà Phạm Thị Thu   không  úng mà Văn phòn  này trực thuộc Sở 

Tài nguyên và Môi trườn   ả  Phòn ; Bà  ỗ Thị N ọc A, ông  ỗ   n  T, ông 

 ỗ  ùn  D, bà  ỗ Thị O, anh  ỗ T ến Th, chị  ỗ Thị  ằn  N  là nhữn  thành 

v ên tron  hộ   a  ình cùn  vớ  ôn   ỗ T ến S, ông  ỗ Quan  V, bà Trần Thị V 

tạ  thờ    ểm cấp G ấy chứn  nhận quyền sử d n   ất cho hộ ôn   ỗ T ến S, bà 

Phạm Thị Thu   và cùn  bỏ t ền mua nhà,  ất vớ  số t ền khoản  300 tr  u   n . 

Trong  ó mỗ  n ườ   ón   óp vớ  số t ền như nhau. Anh  ỗ T ến Th cùn  vớ  

chị  ỗ Thị  ằn  Ng xây dựng thêm tần  4+5 nhà  ất thế chấp, c  thể ch  ph  mất 

bao nhiêu ông Lê  ức B khôn  nắm rõ.   n  thờ  ôn  Lê  ức B  ề n hị chuyển 

v  án  ể Tòa án nhân dân thành phố  ả  Phòn    ả  quyết theo th m quyền vì 

tron  v  án có yêu cầu  ộc lập của n ườ  có quyền l  , n hĩa v  l ên quan về v  c 

hủy G ấy chứn  nhận quyền sử d n   ất do Ủy ban nhân dân quận H cấp cho hộ 

ông  ỗ T ến S, bà Phạm Thị Thu   và tron  v  án có n ườ  có quyền l  , n hĩa 

v  l ên quan là bà  ỗ Thị N ọc A và anh  ỗ T ến Th h  n  an  s nh sốn  ở nước 

ngoài. Về yêu cầu khở  k  n của n uyên  ơn: Bị  ơn và nhữn  n ườ  có quyền 

l  , n hĩa v  l ên quan xác nhận có ký kết các h p   n  t n d n , h p   n  thế 

chấp và ph  l c h p   n  thế chấp như lờ  trình bày của n ườ   ạ  d  n theo ủy 

quyền của n uyên  ơn. Bị  ơn  ã  ư c n uyên  ơn   ả  n ân tổn  số t ền vay là 

1.900.000.000   n  và  ã trả cho n uyên  ơn tổn  số t ền  ốc, lã  là 915.167.599 
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  n .  ến thờ    ểm h  n nay, bị  ơn xác nhận còn n  n uyên  ơn số t ền n   ốc 

là 1.537.500.000   n  và lã  tron  hạn: 431.304.767   n ,  ố  vớ  số t ền lãi quá 

hạn bị  ơn không xác  ịnh  ư c,  ề n hị xem xét,   ả  quyết.  ố  vớ  yêu cầu 

phát mạ  tà  sản bảo  ảm của n uyên  ơn: Ngườ  có quyền l  , n hĩa v  l ên 

quan là bà Phạm Thị Thu  , chị  ỗ Thị  ằn  N , ông  ỗ Quan  V, bà Trần Thị 

V không   n  ý. Vì: Tà  sản thế chấp là quyền sử d n   ất và n ô  nhà 03 tần  

trên  ất khôn  phả  là tà  sản của ôn   ỗ T ến S và bà Phạm Thị Thu   mà là tài 

sản chun  của hộ   a  ình nên h p   n  thế chấp và ph  l c h p   n  thế chấp là 

vô h  u. Văn phòn  Côn  chứn   ã thực h  n  ún  trình tự, thủ t c côn  chứn  

nhưn  khôn  th m tra,  ánh   á về nộ  dun    ấy chứn  nhận quyền sử d n   ất 

cấp cho hộ   a  ình   m nhữn  n ườ  nào.  ơn nữa  ố  vớ  chị  ỗ Thị  ằn  N  

tạ  thờ    ểm ký h p   n  thế chấp chưa  ủ 15 tuổ , khôn  ký h p   n  thì tron  

h p   n  phả  thể h  n nộ  dun  a  là n ườ   ạ  d  n của chị  ỗ Thị  ằn  N  ký 

h p   n . Vì vậy v  c côn  chứn  h p   n  thế chấp và ph  l c h p   n  thế 

chấp của Văn phòn  Côn  chứn  là sa . Vì các lý do trên mà bà Phạm Thị Thu  , 

chị  ỗ Thị  ằn  N , ông  ỗ Quan  V, bà Trần Thị V   ữ n uyên yêu cầu  ộc 

lập  ề n hị Tòa án hủy h p   n  thế chấp và ph  l c h p   n  thế chấp.   n  

thờ  bà Phạm Thị Thu  , chị  ỗ Thị  ằn  N , ông  ỗ Quan  V, bà Trần Thị V 

yêu cầu hủy   ấy chứn  nhận quyền sử d n   ất vì Ủy ban nhân dân quận H  ã 

cấp sa  chủ sử d n   ất. N ườ  có quyền l  , n hĩa v  l ên quan  ề n hị  ư c trả 

cho nguyên  ơn tổn  số t ền là 1.650.000.000   n  như thỏa thuận về phạm v  

bảo  ảm tron  h p   n  thế chấp  ể n uyên  ơn   ả  chấp tà  sản bảo  ảm,  ố  

vớ  n hĩa v  trả n   ốc, lã  còn lạ  bị  ơn sẽ có trách nh  m t ếp t c trả n  cho 

nguyên  ơn. 

Vớ  nộ  dun  như trên, tạ  Bản án dân sự sơ th m số 10/2019/DS-ST ngày 

12 thán  11 năm 2019 Tòa án nhân dân quận  ả  An, thành phố  ả  Phòn   ã 

căn cứ vào  iều 26,  iểm a khoản 1  iều 35,  iểm a khoản 1  iều 39  iểm b 

khoản 2  iều 227,  iều 228,  iều 147 của Bộ luật Tố t ng dân sự; các  iều 122, 

124, 343, khoản 7  iều 351,  iều 355,  iều 474  của Bộ luật Dân sự năm 2005; 

khoản 2  iều 91, khoản 2  iều 95 Luật Các tổ chức tín d ng; khoản 1  iều 106, 

 iểm a khoản 1  iều 130 của Luật  ất  ai năm 2003;  iểm a khoản 1  iều 3 

Nghị  ịnh 83/2010/N -CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về  ăng ký giao dịch 

bảo  ảm;  iều 56 Nghị  inh 163/2006/N -CP ngày 29/12/2006 về giao dịch bảo 

 ảm;  iểm   khoản 1  iều 12,  iều 14, khoản 6  iều 15, khoản 6  iều 26 của 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường v  

Quốc hội quy  ịnh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử d ng án phí 

và l  phí Tòa án, xử: 

1. Buộc ôn  Phạm Văn N và bà  ặng Thị L phả  trả cho Ngân hàng 

Thươn  mại Cổ phần A tổn  số tiền là 3.029.192.936   ng. Trong  ó: N  gốc 

1.537.500.000   ng (n  gốc của H p   ng tín d ng số D.C.0305.10/H TD ngày 

29/9/2010 là 1.037.500.000   ng, n  gốc của H p   ng tín d ng số 

N.C.0118.13/H TD ngày 28/3/2013 là 500.000.000   ng); lãi trong hạn: 
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431.304.767   ng; lãi quá hạn là 1.060.388.169   ng.  

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ th m cho  ến khi thi hành án 

xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành theo mức lãi suất các bên thỏa thuận trong h p   ng tín d ng. Trường h p 

trong h p   ng tín d ng, các bên có thỏa thuận về vi c  iều chỉnh lãi suất cho 

vay theo từng thời kỳ của ngân hàng cho vay thì lãi suất mà bên phải thi hành án 

phải tiếp t c thanh toán cho ngân hàng cho vay theo quyết  ịnh của Tòa án cũn  

sẽ  ư c  iều chỉnh cho phù h p với sự  iều chỉnh lãi suất của ngân hàng cho vay 

và văn bản quy phạm pháp luật quy  ịnh về lãi suất có hi u lực tại thời  iểm  iều 

chỉnh lãi suất. 

2. Trường h p ông Phạm Văn N và bà  ặng Thị L khôn  trả các khoản 

n  trên cho N ân hàn  Thươn  mại Cổ phần A thì N ân hàn  có quyền yêu cầu 

cơ quan Th  hành án dân sự có th m quyền xử lý tài sản bảo  ảm,   m: Quyền sử 

d ng  ất 76,5m
2
 và tài sản gắn liền với  ất tại thửa  ất số 34/91, tờ bản    số 3-1 

thuộc khu  1 2 phường   (nay là số 10/393  ường  ,  1 10, phường  ), quận 

H, thành phố Hải Phòng, Giấy chứng nhận quyền sử d ng  ất số AC755911, vào 

sổ cấp GCN số H.00010 do Ủy ban nhân dân quận H, thành phố Hải Phòng cấp 

ngày 29/7/2005, ghi tên người sử d ng  ất: Hộ ông  ỗ Tiến S, bà Phạm Thị Thu 

H (theo H p   ng thế chấp quyền sử d ng  ất và tài sản gắn liền với  ất của bên 

thứ ba số 0305.10/H TC3 ngày 29/9/2010 và Ph  l c H p   ng thế chấp số 

0305.10.02/PLHDTC ngày 29/3/2012). 

3. Không chấp nhận yêu cầu của chị  ỗ Thị Hằng Ng, bà Phạm Thị Thu 

H, ông  ỗ Quang V và bà Trần Thị V về yêu cầu Tòa án tuyên bố H p   ng thế 

chấp quyền sử d ng  ất và tài sản gắn liền với  ất của bên thứ ba số 

0305.10/H TC3 ngày 29/9/2010 và Ph  l c H p   ng thế chấp số 

0305.10.02/PLHDTC ngày 29/3/2012 vô hi u. 

4. Không chấp nhận yêu cầu của chị  ỗ Thị Hằng Ng, bà Phạm Thị Thu 

H, ông  ỗ Quang V và bà Trần Thị V về yêu cầu Tòa án hủy Giấy chứng nhận 

quyền sử d ng  ất số AC755911, vào sổ cấp GCN số H.00010 do Ủy ban nhân 

dân quận H, thành phố Hải Phòng cấp ngày 29/7/2005, ghi tên người sử d ng  ất: 

Hộ ông  ỗ Tiến S, bà Phạm Thị Thu H,  ối với thửa  ất số 34/91, tờ bản    số 3-

1, di n tích 76,5m
2
,  ịa chỉ:  1 2, phường  , quận H, thành phố Hải Phòng. 

N oà  ra, bản án sơ th m còn quyết  ịnh về án ph ; tuyên quyền khán  

cáo, quyền yêu cầu th  hành án  ố  vớ  các  ươn  sự. 

Sau kh  xét xử sơ th m, n ày 25/11/2019, ông Phạm Văn N, bà  ặn  Thị 

L là bị  ơn, ông  ỗ Quang V và bà Trần Thị V là n ườ  có quyền l   n hĩa v  

liên quan kháng cáo bản án sơ th m. Lý do khán  cáo là khôn    n  ý vớ  bản án 

sơ th m.   

Tạ  ph ên tòa phúc th m: N uyên  ơn   ữ n uyên yêu cầu khở  k  n và 

trình bày   n  ý vớ  quyết  ịnh của bản án sơ th m,  ề n hị  ộ    n  xét xử 
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phúc th m buộc bị  ơn phả  trả cho n uyên  ơn số t ền theo bản án sơ th m  ã 

quyết  ịnh. 

Bị  ơn, n ườ  có quyền l   n hĩa v  l ên quan vắn  mặt, n ườ   ạ  d  n 

theo ủy quyền của bị  ơn và n ườ  có quyền l   n hĩa v  liên quan vắn  mặt và 

có  ơn  ề n hị xét xử vắn  mặt. 

 ạ  d  n V  n K ểm sát nhân dân thành phố  ả  Phòn  phát b ểu ý k ến: 

Tron  quá trình   ả  quyết v  án và tạ  ph ên tòa phúc th m, Th m phán,  ộ  

  n  xét xử, Thư ký Tòa án  ã chấp hành  ún  các quy  ịnh của Bộ luật Tố t n  

dân sự. Các  ươn  sự  ã chấp hành và thực h  n  ún  các quyền và n hĩa v  của 

 ươn  sự quy  ịnh tạ  Bộ luật Tố t n  dân sự. Quan   ểm của K ểm sát v ên  ố  

vớ  khán  cáo:  ề n hị  ộ    n  xét xử phúc th m căn cứ khoản 1   ều 308 Bộ 

luật Tố t n  dân sự   ữ n uyên bản án sơ th m. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về quan h  tranh chấp, th m quyền, thờ  h  u khở  k  n: Tranh chấp 

h p   n  dân sự quy  ịnh tạ  khoản 3   ều 26 của Bộ luật Tố t n  dân sự, bị  ơn 

có nơ  cư trú tạ  quận  ả  An, thành phố  ả  Phòn  nên Tòa án nhân dân quận 

 ả  An xét xử sơ th m là  ún . V  án còn thờ  h  u khở  k  n. Do v  án có 

khán  cáo nên v  án thuộc th m quyền   ả  quyết của Tòa án nhân dân thành phố 

 ả  Phòn .   

[2] Về n ườ  tham   a tố t n : Quyết  ịnh số 589/Q -NHNN ngày 

25/4/2015 của N ân hàn  Nhà nước, chấp thuận v  c sáp nhập N ân hàn  

Thươn  mạ  Cổ phần Phát tr ển N vào N ân hàn  Thươn  mạ  Cổ phần A, Ngân 

hàn  Thươn  mạ  Cổ phần A t ếp nhận toàn bộ tà  sản, quyền, n hĩa v  và l    ch 

h p pháp của N ân hàn  Thươn  mạ  Cổ phần Phát tr ển N. Như vậy, Ngân hàng 

Thươn  mạ  Cổ phần A tham   a tố t n  vớ  tư cách là n uyên  ơn tron  v  án. 

V  án có yêu cầu  ộc lập của n ườ  có quyền l   n hĩa v  l ên quan về  ề 

n hị hủy G ấy chứn  nhận quyền sử d n   ất số   00010 do Uỷ ban nhân dân 

quận H, thành phố  ả  Phòn  cấp n ày 29/7/2005. Tuy nh ên G ấy chứn  nhận 

này  ư c cấp lạ  tron  trườn  h p thực h  n h p   n  chuyển như n  quyền sử 

d n   ất trước  ây, là thủ t c hành ch nh tron    ao dịch dân sự, khôn  man  

t nh chất của quyết  ịnh hành ch nh cá b  t. Tron  trườn  h p có sự thay  ổ  căn 

cứ vào bản án của Tòa án Văn phòng  ăng ký  ất  ai   ều chỉnh b ến  ộn  hoặc 

cấp lạ    ấy chứn  nhận quyền sử d n   ất phù h p vớ  kết quả   ả  quyết của 

Tòa án. Vì vậy, Tòa án cấp sơ th m không  ưa Ủy ban nhân dân quận H, thành 

phố  ả  Phòn , Văn phòng  ăng ký  ất  ai Ch  nhánh quận H, Sở Tà  n uyên và 

Môi trườn   ả  Phòn  là n ườ  có quyền l  , n hĩa v  l ên quan là có căn cứ. 

 ố  vớ  yêu cầu xác  ịnh bà  ỗ Thị N ọc A, ông  ỗ   n  T, ông  ỗ  ùn  D, 

bà  ỗ Thị O, anh  ỗ T ến Th là ngườ  có quyền l  , n hĩa v  l ên quan: Tại 

Thôn  báo số 02/TB-TA ngày 24/6/2019, Tòa án thông báo  ố  vớ  bà Phạm Thị 

Thu H và tại Thông báo số 03/TB-TA ngày 24/6/2019, Tòa án thông báo  ố  vớ  

chị  ỗ Thị  ằn  N  tron  thờ  hạn 15 n ày kể từ n ày Thôn  báo  ư c tốn   ạt 
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h p l  phả  cun  cấp tà  l  u chứn  cứ l ên quan  ến nhữn  n ườ  có quyền l  , 

n hĩa v  l ên quan  ến nhà  ất tranh chấp tron  v  án: Tà  l  u chứn  cứ về  ịa 

chỉ của họ, chứn  m nh về quyền l   của họ có l ên quan  ến nhà  ất c  thể 

quyền l   như thế nào. Nhưng  ến kh  xét xử sơ th m Tòa án chỉ nhận  ư c văn 

bản của chị  ỗ Thị  ằn  N , bà Phạm Thị Thu   về v  c cun  cấp tên,  ịa chỉ 

của n ườ  l ên quan và hộ ch ếu của bà  ỗ Thị N ọc A, anh  ỗ T ến Th nhưng 

khôn  cun  cấp tà  l  u, chứn  cứ chứn  m nh về  ịa chỉ và chứn  m nh về 

quyền l   của họ có l ên quan  ến nhà  ất  an  tranh chấp tron  v  án. Vì vậy 

Tòa án cấp sơ th m không xác  ịnh bà  ỗ Thị N ọc A, ông  ỗ   n  T, ông  ỗ 

Hùng D, bà  ỗ Thị O, anh  ỗ T ến Th là ngườ  có quyền l  , n hĩa v  l ên quan 

là có cơ sở. 

 [3] Yêu cầu khở  k  n của n uyên  ơn về h p   n  t n d n : Ông Phạm 

Văn N và bà  ặn  Thị L  ã ký   p   n  t n d n  số D.C.0305.10/  TD ngày 

29/9/2010 và G ấy nhận n  n ày 30/9/2010 vớ  N ân hàn  Phát tr ển nhà   n  

bằn  sôn  Cửu Lon  Ch  nhánh tạ   ả  Phòn , số t ền vay 1.400.000.000   n ; 

thờ  hạn vay 96 thán ; m c   ch vay: Trả t ền còn th ếu kh  nhận chuyển như n  

quyền sử d n   ất. Sau  ó, ha  bên ký 02 Ph  l c   p   n  t n d n  số 

D.C.0305.10.01/PLH TD n ày 09/7/2012 và Ph  l c   p   n  t n d n  số 

D.C.0305.10.02/PLH TD n ày 13/10/2012. N ày 28/3/2013, ha  bên ký t ếp 

  p   n  t n d n  số N.C.0118.13/  TD vớ  số t ền vay 500.000.000   n ; 

thờ  hạn vay: 12 thán ; m c   ch vay: Bổ sun  vốn lưu  ộn  k nh doanh. Ngườ  

tham   a h p   n  có năn  lực hành v  dân sự, hoàn toàn tự n uy n; m c   ch 

của h p   n  khôn  v  phạm   ều cấm của pháp luật, khôn  trá   ạo  ức xã hộ ; 

phù h p vớ  quy  ịnh của pháp luật tạ    ều 122 của Bộ luật Dân sự năm 2005. 

Về hình thức của các h p   n , ph  l c h p   n  phù h p vớ  quy  ịnh tạ    ều 

124 của Bộ luật Dân sự năm 2005. Về nộ  d n  của h p   n , ph  l c h p   n : 

Khoản 3.3   ều 3 của h p   n  t n d n  1 và ph  l c h p   n  quy  ịnh:  ố  

vớ  n  lã  chậm trả, n  lã  quá hạn, ph  phạt chậm trả lã  là: Khoản vay chậm trả 

lã  < 10 n ày thì phạt 3% trên tổn  số t ền lã  chậm trả; khoản vay chậm trả lã  từ 

10 ngày  ến 60 n ày thì phạt 4% trên tổn  số lã  chậm trả; khoản vay chậm trả lã  

> 60 n ày trở lên thì phạt 5% trên tổn  số t ền lã  chậm trả. Thỏa thuận này của 

các bên là khôn  phù h p vớ  quy  ịnh của pháp luật. Khoản 5   ều 474 của Bộ 

luật Dân sự năm 2005 quy  ịnh: “Tron  trườn  h p vay có lãi mà khi  ến hạn 

bên vay khôn  trả hoặc khôn  trả  ầy  ủ thì bên vay phả  trả lã  trên n   ốc và lã  

n  quá  hạn…”. Theo quy  ịnh tạ    ểm a khoản 5   ều 466 của Bộ luật Dân sự 

năm 2015  ư c t nh lã  chậm trả lã , nhưn  vớ  mức lã  suất quy  ịnh tạ    ều 

468 là không vư t quá 10%/năm. Tuy nhiên, nguyên  ơn  ã không căn cứ vào 

  ều khoản thỏa thuận này của h p   n , ph  l c h p   n   ể yêu cầu bị  ơn trả 

khoản t ền lã  chậm trả lã , nên  ộ    n  xét xử khôn  xét. Các   ều khoản khác 

của các h p   n , ph  l c h p   n  phù h p vớ  quy  ịnh của pháp luật nên phát 

s nh h  u lực  ố  vớ  các bên. 
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 [4] Về khoản t ền n uyên  ơn cho bị  ơn vay và quá trình trả n : Theo 

bản Sao kê tà  khoản của ôn  Phạm Văn N, xác  ịnh n ày 30/9/2010 N ân hàn  

 ã   ả  n ân cho ông Phạm Văn N số t ền 1.400.000.000   n , n ày 28/3/2013 

 ã   ả  n ân cho ông Phạm Văn N số t ền 500.000.000   n . N ân hàn   ã thực 

h  n  ún  thỏa thuận tron  các h p   n  t n d n . T nh  ến thán  4/2013 ôn  

Phạm Văn N chỉ trả  ư c cho N ân hàn  tổn  số t ền là 915.167.599   n . 

Trong  ó,   p   n  t n d n  số D.C.0305.10/  TD ngày 29/9/2010: N   ốc  ã 

trả là 362.500.000   n , lã  tron  hạn  ã trả là 547.393.140   n , lã  quá hạn  ã 

trả: 119.816   n ;  ố  vớ    p   n  t n d n  số N.C.0118.13/  TD: N   ốc 

chưa trả, lã  tron  hạn  ã trả là 5.154.643   n , lã  quá hạn chưa trả. Kể từ thờ  

  ểm  ó  ến nay, ông Phạm Văn N và bà  ặn  Thị L khôn  t ếp t c trả n  cho 

Ngân hàng. Như vậy, ông Phạm Văn N và bà  ặn  Thị L  ã v  phạm n hĩa v  trả 

n   ốc, lã  theo kỳ hạn trả n . Vì vậy, N ân hàn  chuyển toàn bộ dư n  của các 

hơp   n  t n d n  san  n  quá hạn và khở  k  n yêu cầu xử lý n  là phù h p vớ  

sự thỏa thuận của các bên tạ    ều 6 của các h p   n  t n d n  và khoản 2   ều 

95 của Luật Các tổ chức t n d n .  

[5] Về yêu cầu trả n  lã  của n uyên  ơn:  ét sự thỏa thuận về mức lã  

suất vay, lã  suất quá hạn của các bên là phù h p với quy  ịnh của pháp luật tạ  

khoản 2   ều 91 Luật Các tổ chức t n d n .  ể chứn  m nh cho yêu cầu của 

mình, nguyên  ơn cun  cấp các bản  t nh lã  tron  hạn, quá hạn của 02 h p   n  

t n d n  có sự   ều chỉnh mức lã  suất theo sự thỏa thuận của các bên tạ  khoản 

3.1   ều 3 của các h p   n  tín d n  và ph  l c h p   n , phù h p vớ  ch nh 

sách lã  suất của N ân hàn  tron  từng thờ  kỳ, thể h  n tạ  các côn  văn về v  c 

quy  ịnh các mức ph  nhận,  ử  vốn   ều hòa tron  h  thốn  của N ân hàn . Lã  

suất quá hạn  ư c áp d n  bằng 150% mức lã  suất tron  hạn tạ  thời   ểm quá 

hạn. Dư n   ốc t nh lã  phù vớ  Sao kê tà  khoản của ôn  Phạm Văn N. Như vậy, 

các bản  t nh lã  có căn cứ  ư c chấp nhận.  ố  ch ếu các bản  t nh lã  vớ  Sao 

kê tà  khoản của ôn  Phạm Văn N xác  ịnh: T nh  ến n ày 12/11/2019 bị  ơn 

còn n  n uyên  ơn số t ền lã , c  thể: Lã  tron  hạn là 431.304.767   n ,   m: 

của   p   n  t n d n  số D.C.0305.10/  TD là 378.556.539   n  và của   p 

  n  t n d n  số N.C.0118.13/  TD là 52.748.228   n ; Lã  quá hạn là 

1.060.388.169   n ,   m: của   p   n  t n d n  số D.C.0305.10/  TD là 

655.054.677   n  và của   p   n  t n d n  số N.C.0118.13/  TD là 

405.333.492   n . 

[6] Từ các phân t ch nêu trên, Tòa án cấp sơ th m chấp nhận yêu cầu trả 

n   ốc, n  lã  tron  hạn và n  lã  quá hạn của n uyên  ơn theo khoản 1   ều 474 

của Bộ luật Dân sự năm 2005 là có căn cứ. 

[7]  ét yêu cầu xử lý tà  sản thế chấp của n uyên  ơn:   p   n  thế chấp 

quyền sử d n   ất và tà  sản  ắn l ền vớ   ất của bên thứ ba số 0305.10/  TC3 

ngày 29/9/2010 (sau  ây v ết là   p   n  thế chấp)  ư c ký kết   ữa 3 bên: Bên 

thế chấp là ôn   ỗ T ến S và bà Phạm Thị Thu  , bên nhận thế chấp là N ân 
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hàng, bên vay là ông Phạm Văn N và bà  ặn  Thị L. Ngày 29/3/2012, các bên ký 

t ếp Ph  l c   p   n  thế chấp số 0305.10.02/PL DTC. Tà  sản thế chấp là 

quyền sử d n   ất và tà  sản  ắn l ền vớ   ất.   p   n  thế chấp  ư c côn  

chứn  theo số 239, quyển số 04/2010.TP/CC-SCC/H GD do Văn phòng Công 

chứn   ả  Phòn  chứn  nhận và  ăn  ký thế chấp n ày 30/9/2010 tạ  Văn phòng 

 ăn  ký quyền sử d n   ất quận H,  ăng ký thay  ổ  nộ  dun  thế chấp n ày 

23/10/2015 tạ  Văn phòng  ăng ký  ất  ai Ch  nhánh quận H. Ph  l c   p   n  

thế chấp  ư c côn  chứn  theo số 625, quyển số 01/2012.TP/CC-SCC/H GD do 

Văn phòn  Côn  chứn   ả  Phòn  chứn  nhận. N ườ  tham   a h p   n , ph  

l c h p   n  có năn  lực hành v  dân sự, hoàn toàn tự n uy n; m c   ch của h p 

  n , ph  l c h p   n  khôn  v  phạm   ều cấm của pháp luật, khôn  trá   ạo 

 ức xã hộ ; phù h p vớ  quy  ịnh của pháp luật tạ    ều 122 của Bộ luật Dân sự 

năm 2005. Về hình thức của h p   n , ph  l c h p   n   ư c côn  chứn  và 

 ăn  ký   ao dịch bảo  ảm tạ  cơ quan Nhà nước có th m quyền là phù h p vớ  

quy  ịnh tạ    ều 343 của Bộ luật Dân sự năm 2005;   ểm a khoản 1   ều 130 

của Luật  ất  ai năm 2003.  

[7.1] Về nộ  dun  của   p   n  thế chấp và Ph  l c   p   n  thế chấp: 

Tà  sản thế chấp là quyền sử d n   ất 76,5m
2
 và tà  sản  ắn l ền vớ   ất là nhà ba 

tần  tạ  thửa  ất số 34/91, tờ bản    số 3-1 thuộc khu  1 2 phườn    (nay là số 

10/393  ườn   ,  1 10, phườn   ), quận H, thành phố  ả  Phòn , G ấy chứn  

nhận quyền sử d n   ất số AC755911, vào sổ cấp GCN số  .00010 do Ủy ban 

nhân dân quận H, thành phố  ả  Phòn  cấp n ày 29/7/2005. Vì tron  G ấy chứn  

nhận quyền sử d n   ất  h  tên n ườ  sử d n   ất là:  ộ ôn   ỗ T ến S,  ịa chỉ 

 ăng ký thườn  trú: L-N- ả  Phòn , bà Phạm Thị Thu H,  ịa chỉ  ăng ký thườn  

trú:  -H- ả  Phòn  nên ông  ỗ T ến S, bà Phạm Thị Thu  , chị  ỗ Thị  ằn  

Ng, ôn   ỗ Văn V nh, bà Trần Thị V và n ườ   ạ  d  n theo ủy quyền của bị 

 ơn, n ườ  có quyền l   n hĩa v  l ên quan là ôn  Lê  ức B cho rằn  d  n t ch 

 ất thế chấp thuộc quyền sử d n  của hộ   a  ình ông  ỗ T ến S, bà Phạm Thị 

Thu H. Tuy nhiên, theo h  sơ cấp G ấy chứn  nhận quyền sử d n   ất xác  ịnh 

n u n  ốc sử d n   ất do ôn   ỗ T ến S và bà Phạm Thị Thu   nhận chuyển 

như n  quyền sử d n   ất của ôn  Phạm Văn Khan  và bà Bù  Thị Nhỡ.   p 

  n  chuyển như n  quyền sử d n   ất n ày 04/7/2005 thể h  n bên nhận 

chuyển như n  quyền sử d n   ất là ôn   ỗ T ến S và v  là bà Phạm Thị Thu  , 

có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phườn    ngày 06/7/2005.  ơn xin 

cấp G ấy chứn  nhận quyền sử d n   ất  h  n ày 05/7/2005: N ườ  làm  ơn là 

bà Phạm Thị Thu  , họ tên ch n  là  ỗ T ến S. N ày 13/9/2018, Ủy ban nhân 

dân quận H có Công văn số 1664/UBND-TNMT cun  cấp: “Về trình tự, thủ t c 

cấp G ấy chứn  nhận quyền sử d n   ất số  00010 n ày 29/7/2005 là  úng theo 

quy  ịnh của pháp luật. Tuy nh ên v  c  n G ấy chứn  nhận quyền sử d n   ất có 

sự sa  sót. Do thờ    ểm cấp G ấy chứn  nhận quyền sử d n   ất mớ  tr ển kha  

Luật  ất  a  2003 có h  u lực n ày 01/7/2004, nhưng cho  ến n ày 01/11/2004 

Bộ Tà  n uyên và Mô  trườn  mớ  có Quyết  ịnh số 24/2004/Q -BTNMT hướn  
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dẫn quy  ịnh về cấp G ấy chứn  nhận quyền sử d n   ất  ể thực h  n Luật  ất 

 a . V  c n h ên cứu Luật mớ  chưa  ư c h ểu rõ một cách tr  t  ể nên cơ quan 

tham mưu cấp   ấy của Ủy ban nhân dân quận  ã tham mưu  ể cấp và phát hành 

ra một số G ấy chứn  nhận cho chủ sử d n   ất là cá nhân (chỉ   m ch n  và v  

theo quy  ịnh). Nhưn  lạ   ư c h ểu là 2 n ườ  thì khôn  phả  là cá nhân mà là 

hộ   a  ình nên  ã  n G ấy chứn  nhận quyền sử d n   ất thành hộ. Do  ó dẫn 

 ến v  c xác  ịnh hình thức sử d n  r ên  thành hình thức sử d n  chun  là sa  

sót. Thực tế trườn  h p này khôn  phả  cấp cho hộ   a  ình mà chỉ cấp cho chủ 

sử d n   ất là ôn   ỗ T ến S và bà Phạm Thị Thu   vớ  hình thức sử d n  r ên  

(trên G ấy chứn  nhận quyền sử d n   ất  n hình thức sử d n  chun  là sa  sót)”. 

Vì vậy, Tòa án cấp sơ th m xác  ịnh nộ  dun  của   p   n  thế chấp và Ph  l c 

  p   n  thế chấp khôn  v  phạm   ều cấm của pháp luật, khôn  trá   ạo  ức xã 

hộ  và xác  ịnh   p   n  thế chấp và Ph  l c   p   n  thế chấp mà các bên  ã 

ký kết là h p pháp, phát s nh h  u lực  ố  vớ  các bên là có căn cứ.  

[7.2] Về phạm v  bảo  ảm: Tạ  các h p   n  t n d n  các bên thỏa thuận: 

Toàn bộ số t ền vay   m n   ốc, lã  t ền vay tron  hạn, lã  t ền vay quá hạn và 

các ch  ph  phát s nh l ên quan của số t ền vay của h p   n  t n d n  sẽ  ư c bảo 

 ảm bằn  quyền sử d n   ất 76,5m
2
 và n ô  nhà 03 tần  trên  ất. Tạ  B ên bản 

xem xét, th m  ịnh tạ  chỗ  ư c lập vào h   09h00’’ n ày 08/8/2018 và B ên bản 

 ịnh   á tà  sản  ư c lập vào h   09h00’’ n ày 22/8/2019 xác  ịnh: Tạ  buổ  xem 

xét, th m  ịnh và buổ   ịnh   á tà  sản ôn   ỗ T ến S, bà Phạm Thị Thu  , chị 

 ỗ Thị  ằn  N  và Côn  ty  oàn  N a khóa cửa nên v  c xem xét, th m  ịnh, 

khảo sát  ư c t ến hành ở bên n oà . Kết quả  o  ạc, khảo sát: Về thửa  ất số 

34/91, tờ bản    số 3-1 thuộc khu  1 2 phườn    (nay là số 10/393  ườn   ,  1 

10, phườn   ), quận H, thành phố  ả  Phòn  có k ch thước như  ư c mô tả 

tron  G ấy chứn  nhận quyền sử d n   ất số AC755911, có d  n t ch 76,5m
2
. Về 

tà  sản  ắn l ền vớ   ất là n ô  nhà 04 tần  + 01 tum  ư c xây hết d  n t ch  ất. 

Như vậy h  n trạn  tà  sản thế chấp  ã có sự thay  ổ  so vớ  tạ  thờ    ểm thế 

chấp về tà  sản  ắn l ền vớ   ất  ư c xây dựn  thêm 01 tần  + 01 tum. B ên bản 

xác minh ngày 08/8/2018 Công an phườn   , quận H,  ả  Phòn  cun  cấp: Tạ  

 ịa chỉ nhà  ất thế chấp có 06 n ườ   ăn  ký hộ kh u thườn  trú là ôn   ỗ T ến 

S, bà Phạm Thị Thu   và 04 ngườ  con của ông  ỗ T ến S, bà Phạm Thị Thu H 

(  m: Chị  ỗ Thị  ằn  N , sinh năm 1996,  ỗ Phạm  oàn  Anh, s nh năm 

2007,  ỗ Phạm  oàn  Nhật, s nh năm 2009 và Phạm M nh Anh, s nh năm 

2016). Trong  ó khôn  có a  thôn  báo tạm vắn  ở  ịa phươn . N oà  ra tạ   ịa 

chỉ này có treo b ển Côn  ty  oàn  N a. Tạ  Côn  văn số 248/CV- KKD ngày 

14/8/2018 của Sở Kế hoạch và  ầu tư  ả  Phòn  cun  cấp: Côn  ty  oàn  N a 

 ư c Phòn   ăn  ký k nh doanh thành phố  ả  Phòn  cấp G ấy chứn  nhận 

 ăn  ký doanh n h  p số 0200609649;  ăn  ký lần  ầu n ày 12/01/2005;  ăng 

ký thay  ổ  lần thứ 4 n ày 04/6/2013;  ịa chỉ tr  sở ch nh: Số 10/393  ,  1 2,  , 

quận H,  ả  Phòn ;  ạ  d  n theo pháp luật là ôn   ỗ T ến S, chức danh G ám 

 ốc; tình trạn  doanh n h  p  an  hoạt  ộn . Quá trình   ả  quyết v  án Tòa án 
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cấp sơ th m  ã tr  u tập h p l  nh ều lần  ố  vớ  ôn   ỗ T ến S, Công ty Hoàng 

Nga nhưng  ều khôn  có mặt cũn  khôn  thể h  n quan   ểm của mình  ố  vớ  

yêu cầu khở  k  n của n uyên  ơn. V  c bà Phạm Thị Thu  , chị  ỗ Thị  ằn  

Ng, ông Lê  ức B trình bày ngôi nhà thế chấp là tà  sản chun  của ôn   ỗ T ến 

S, bà Phạm Thị Thu  , chị  ỗ Thị  ằn  N , ông  ỗ Quan  V, bà Trần Thị V và 

bà  ỗ Thị N ọc A, ông  ỗ   n  T, ông  ỗ  ùn  D, bà  ỗ Thị O, anh  ỗ T ến 

Th và anh  ỗ T ến Th cùn  vớ  chị  ỗ Thị  ằn  N  bỏ t ền xây dựn  thêm tần  

4+5 tạ  nhà  ất thế chấp nhưng không  ưa ra  ư c chứn  cứ chứn  mình. Mặt 

khác tạ  khoản 10.1   ều 10 của   p   n  thế chấp tà  sản  h  nhận “Tron  thờ  

  an thế chấp, mọ  côn  trình, d  n t ch cả  tạo, xây dựn  thêm  ắn l ền vớ  tà  

sản  ã thế chấp  ều thuộc tà  sản thế chấp theo h p   n  này”. Nay, bị  ơn vi 

phạm n hĩa v  trả n , nên n uyên  ơn có quyền khở  k  n yêu cầu xử lý tà  sản 

bảo  ảm và Tòa án cấp sơ th m chấp nhận yêu cầu xử lý tà  sản bảo  ảm là có 

căn cứ phù h p vớ  quy  ịnh tạ  khoản 7   ều 351,   ều 355 của Bộ luật Dân sự 

năm 2005.  

[8]  ét yêu cầu hủy G ấy chứn  nhận quyền sử d n   ất số   00010 do 

Uỷ ban nhân dân quận H, thành phố  ả  Phòn  cấp n ày 29/7/2005: Quyền sử 

d n   ất 76,5m
2
 và tà  sản  ắn l ền vớ   ất là nhà 03 tần  thuộc quyền sử d n , 

quyền sở hữu h p pháp của ôn   ỗ T ến S và bà Phạm Thị Thu   nên v  c Ủy 

ban nhân dân quận H, thành phố  ả  Phòn  cấp   ấy chứn  nhận quyền sử d n  

 ất số   00010 n ày 29/7/2005 vớ  hình thức sử d n  chun  hộ ôn   ỗ T ến S 

và bà Phạm Thị Thu   là sai sót. Tuy nhiên, g ấy chứn  nhận quyền sử d n   ất 

này  ư c cấp lạ  tron  trườn  h p thực h  n h p   n  chuyển như n  quyền sử 

d n   ất nên khôn  cần hủy   ấy chứn  nhận, Ủy ban nhân dân quận H, thành 

phố  ả  Phòn  căn cứ vào bản án  ể   nh ch nh G ấy chứn  nhận theo quy  ịnh 

của pháp luật. Vì vậy, Tòa án cấp sơ th m khôn  chấp nhận yêu cầu hủy G ấy 

chứn  nhận quyền sử d n   ất số   00010 của chị  ỗ Thị  ằn  N , bà Phạm 

Thị Thu  , ông  ỗ Quan  V, bà Trần Thị V là có căn cứ. 

[9]  ét yêu cầu hủy   p   n  thế chấp và Ph  l c h p   n  thế chấp của 

chị  ỗ Thị  ằn  N , bà Phạm Thị Thu  , ông  ỗ Quan  V, bà Trần Thị V: Từ 

phân t ch tạ  m c [7] thì   p   n  thế chấp và Ph  l c h p   n  thế chấp là h p 

pháp,  ư c Văn phòn  Côn  chứn  thực h  n côn  chứn  theo  úng trình tự, thủ 

t c quy  ịnh tạ  các   ều 5, 35, 37, 39, 41, 47 của Luật Côn  chứn  năm 2006. Vì 

vậy, Tòa án cấp sơ th m khôn  chấp nhận yêu cầu của chị  ỗ Thị  ằn  N , bà 

Phạm Thị Thu  , ông  ỗ Quan  V, bà Trần Thị V là có căn cứ. 

Từ các phân t ch trên, khôn  có căn cứ  ể chấp nhận khán  cáo của bị 

 ơn và n ườ  có quyền l   n hĩa v  l ên quan. 

 [10] Về án ph  dân sự sơ th m: Ông Phạm Văn N và bà  ặn  Thị L, ông 

 ỗ Quan  V và bà Trần Thị V  ư c m ễn nộp t ền án ph  dân sự sơ th m theo 

quy  ịnh tạ    ểm   khoản 1   ều 12 N hị quyết số 326/2016/UBTVQ 14 n ày 
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30/12/2016 của Ủy ban Thườn  v  Quốc hộ . Chị  ỗ Thị  ằn  N  và bà Phạm 

Thị Thu   phả  chịu án ph  dân sự sơ th m theo quy  ịnh. 

[11] Về án ph  dân sự phúc th m: Ông Phạm Văn N và bà  ặn  Thị L, 

ông  ỗ Quan  V và bà Trần Thị V  ư c m ễn nộp t ền án ph  dân sự phúc th m 

theo quy  ịnh tạ    ểm   khoản 1   ều 12 N hị quyết số 326/2016/UBTVQ 14 

n ày 30/12/2016 của Ủy ban Thườn  v  Quốc hộ .  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH:
 

Căn cứ vào khoản 1   ều 308 của Bộ luật Tố t n  dân sự; 

Căn cứ các  iều 122, 124, 343, khoản 7  iều 351,  iều 355,  iều 474  

của Bộ luật Dân sự năm 2005; khoản 2  iều 91, khoản 2  iều 95 Luật Các tổ 

chức tín d ng; khoản 1  iều 106,  iểm a khoản 1  iều 130 của Luật  ất  ai năm 

2003;  iểm   khoản 1  iều 12,  iều 14, khoản 6  iều 15, khoản 6  iều 26 của 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường v  

Quốc hội quy  ịnh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử d ng án phí 

và l  phí Tòa án; xử:  

G ữ n uyên bản án dân sự sơ th m số 10/2019/DS-ST ngày 12 thán  11 

năm 2019 của Tòa án nhân dân huy n quận  ả  An, thành phố  ả  Phòn . 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi ki n của N ân hàn  Thươn  mại Cổ phần A, 

buộc ôn  Phạm Văn N và bà  ặng Thị L phả  trả cho N ân hàn  Thươn  mại Cổ 

phần A tổn  số tiền là 3.029.192.936   ng. Trong  ó, H p   ng tín d ng số 

D.C.0305.10/H TD ngày 29/9/2010: N  gốc là 1.037.500.000   ng; lãi trong 

hạn là 378.556.539   ng và lãi quá hạn là 655.054.677   ng. H p   ng tín d ng 

số N.C.0118.13/H TD ngày 28/3/2013: N  gốc là 500.000.000   ng; lãi trong 

hạn là 52.748.228   ng và lãi quá hạn là 405.333.492   ng. 

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ th m cho  ến khi thi hành án 

xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành theo mức lãi suất các bên thỏa thuận trong h p   ng tín d ng. Trường h p 

trong h p   ng tín d ng, các bên có thỏa thuận về vi c  iều chỉnh lãi suất cho 

vay theo từng thời kỳ của ngân hàng cho vay thì lãi suất mà bên phải thi hành án 

phải tiếp t c thanh toán cho ngân hàng cho vay theo quyết  ịnh của Tòa án cũn  

sẽ  ư c  iều chỉnh cho phù h p với sự  iều chỉnh lãi suất của ngân hàng cho vay 

và văn bản quy phạm pháp luật quy  ịnh về lãi suất có hi u lực tại thời  iểm  iều 

chỉnh lãi suất. 

2. Trường h p ông Phạm Văn N và bà  ặng Thị L khôn  trả các khoản 

n  trên cho N ân hàn  Thươn  mại Cổ phần A thì N ân hàn  Thươn  mại Cổ 

phần A có quyền yêu cầu cơ quan Th  hành án dân sự có th m quyền xử lý tài sản 

bảo  ảm,   m: Quyền sử d ng  ất 76,5m
2
 và tài sản gắn liền với  ất tại thửa  ất 
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số 34/91, tờ bản    số 3-1 thuộc khu  1 2 phường   (nay là số 10/393  ường  , 

 1 10, phường  ), quận H, thành phố Hải Phòng, Giấy chứng nhận quyền sử 

d ng  ất số AC755911, vào sổ cấp GCN số H.00010 do Ủy ban nhân dân quận 

H, thành phố Hải Phòng cấp ngày 29/7/2005, ghi tên người sử d ng  ất: Hộ ông 

 ỗ Tiến S, bà Phạm Thị Thu H (theo H p   ng thế chấp quyền sử d ng  ất và tài 

sản gắn liền với  ất của bên thứ ba số 0305.10/H TC3 ngày 29/9/2010 và Ph  

l c H p   ng thế chấp số 0305.10.02/PLHDTC ngày 29/3/2012). 

3. Không chấp nhận yêu cầu của chị  ỗ Thị Hằng Ng, bà Phạm Thị Thu 

H, ông  ỗ Quang V và bà Trần Thị V về yêu cầu Tòa án tuyên bố H p   ng thế 

chấp quyền sử d ng  ất và tài sản gắn liền với  ất của bên thứ ba số 

0305.10/H TC3 ngày 29/9/2010 và Ph  l c H p   ng thế chấp số 

0305.10.02/PLHDTC ngày 29/3/2012 vô hi u. 

4. Không chấp nhận yêu cầu của chị  ỗ Thị Hằng Ng, bà Phạm Thị Thu 

H, ông  ỗ Quang V và bà Trần Thị V về yêu cầu Tòa án hủy Giấy chứng nhận 

quyền sử d ng  ất số AC755911, vào sổ cấp GCN số H.00010 do Ủy ban nhân 

dân quận H, thành phố Hải Phòng cấp ngày 29/7/2005, ghi tên người sử d ng  ất: 

Hộ ông  ỗ Tiến S, bà Phạm Thị Thu H,  ối với thửa  ất số 34/91, tờ bản    số 3-

1, di n tích 76,5m2,  ịa chỉ:  1 2, phường  , quận H, thành phố Hải Phòng. 

5. Về án phí:  

- Chị  ỗ Thị Hằng Ng phải chịu 300.000   ng án phí dân sự sơ th m, 

 ư c trừ vào tiền tạm ứng án phí 300.000   ng chị  ỗ Thị Hằng Ng  ã nộp theo 

Biên lai thu tạm ứng án phí, l  phí Tòa án số 0008195 ngày 25/4/2019 tại Chi c c 

Thi hành án dân sự quận H ng Bàng, thành phố Hải Phòng.  

- Bà Phạm Thị Thu H phải chịu 300.000   ng án phí dân sự sơ th m, 

 ư c trừ vào tiền tạm ứng án phí 300.000   ng bà Phạm Thị Thu H  ã nộp theo 

Biên lai thu tạm ứng án phí, l  phí Tòa án số 0005306 ngày 07/10/2019 tại Chi 

c c Thi hành án dân sự quận H, thành phố Hải Phòng.  

- Miễn án phí cho ông Phạm Văn N, bà  ặng Thị L, ông  ỗ Quang V và 

bà Trần Thị V. 

- Trả lạ  N ân hàn  Thươn  mại Cổ phần A số t ền tạm ứn  án ph   ã 

nộp: 42.582.000   ng theo Biên lai thu tạm ứng án phí, l  ph  Tòa án số 0016337 

ngày 20/6/2018 của Ch  c c Th  hành án dân sự quận  ả  An, thành phố  ả  

Phòn . 

Bản án phúc th m có h  u lực pháp luật kể từ n ày tuyên án. 

Trườn  h p bản án  ư c th  hành theo quy  ịnh tạ    ều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì n ườ   ư c th  hành án dân sự, n ườ  phả  th  hành án dân sự có 

quyền thoả thuận th  hành án, quyền yêu cầu th  hành án, tự n uy n th  hành án 

hoặc bị cưỡn  chế th  hành án theo quy  ịnh tạ  các   ều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 
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án dân sự; thờ  h  u th  hành án  ư c thực h  n theo quy  ịnh tạ    ều 30 Luật 

Th  hành án dân sự. 

Nơi nhận:  
- Các  ươn  sự ( ể th  hành); 

- VKSND thành phố  ả  Phòn ; 

- TAND quận  ả  An; 

- Ch  c c T ADS quận  ả  An; 

- Lưu:    sơ v  án,  CTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
Lê Anh sơn 

 


